
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 41 Hai Bà Trưng, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

22/05/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SÂM ID

0108751467

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước 
hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Kinh doanh thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường 
vi chất dinh dưỡng.

4649

2. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh 
trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán thuốc đông y, bán 
thuốc nam trong các cửa hàng chuyên doanh

4772

3. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ tem

4773

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn tem, nhãn hiệu hàng hóa

4669

5. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

6. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 4799

7. Xuất bản phần mềm 5820

8. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

9. Cổng thông tin 6312

10. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

11. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

12. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SÂM ID
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GINSENG ID COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: GINSENG ID CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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1.600.000.000 VNĐ

13. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

14. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

15. Quảng cáo 7310

16. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

17. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động chuyển giao công nghệ

7490

18. In ấn 1811

19. Dịch vụ liên quan đến in 1812

20. Bán buôn thực phẩm 4632

21. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

22. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket); Bán lẻ trong cửa 
hàng tiện lợi (Minimarket)

4711

23. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

24. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

25. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

26. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

27. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

28. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

29. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

30. Bán buôn đồ uống 4633

31. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

32. Bán buôn tổng hợp 4690

33. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;

8299

34. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất tem, nhãn hiệu hàng hóa

3290

35. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm

0119(Chính)

36. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

37. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 112330214

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tập thể Công ty KSTK Mỏ, Phường Văn Quán, Quận 
Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tập thể Công ty KSTK Mỏ, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

PHẠM NGỌC QUỲNH         Nữ
12/11/1989 Kinh Việt Nam

15/05/2010 Công an TP Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       112330214
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tập thể Công ty KSTK Mỏ, Phường Văn Quán, Quận 
Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tập thể Công ty KSTK Mỏ, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM NGỌC QUỲNH         Nữ

12/11/1989 Kinh Việt Nam

15/05/2010 Công an TP Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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